CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN HÁI HOA DÂN CHỦ

“CÁN BỘ NỮ CÔNG VỚI KIẾN THỨC PHÁP LUẬT”

Câu hỏi 1: Lao động nữ A làm kế toán tại công ty B đang mang thai ở tháng thứ 02, do thai yếu, cô A làm đơn xin nghỉ việc. Trưởng phòng tổ chức hành chánh của công ty B đề nghị cô A tạm hoãn hợp đồng lao động 01 tháng. Theo bạn trường hợp này nên giải quyết như thế nào?
Trả lời: Điều 156 Bộ Luật Lao động năm 2012 qui định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.
Trong trường hợp này, cả 02 phương án đều có thể thực hiện được, tuy nhiên phương án có lợi cho người lao động nhất là cô A nên thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động với công ty, sau khi sức khỏe hồi phục thì tiếp tục đi làm lại, như vậy vẫn đảm bảo công việc làm được ổn định.
Câu hỏi 2: Lao động nữ khi mang thai muốn đơn phương chấm dứt hợp động lao động có phải báo trước cho người sử dụng lao động không? 

Trả lời: Điều 156 Bộ Luật Lao động năm 2012 qui định:
Lao động nữ mang thai khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động tùy thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.  

Câu hỏi 3: Người sử dụng lao động có quyền sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với lao động nữ không? 

Trả lời: Khoản 3 Điều 155 Bộ Luật Lao động năm 2012 qui định:
Người sử dụng lao động không được được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Câu hỏi 4: Chị M là công nhân may công nghiệp, mang thai ở tuần thứ 26 của thai kỳ, trưởng phòng tổ chức hành chánh của công ty mời chị M lên thỏa thuận chuyển sang khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm, với tiền lương thấp hơn 100.000đ/tháng, chị M không chịu, cho rằng công ty làm sai. Trường hợp này, giải thích thế nào?

Trả lời: Khoản 2 Điều 155 Bộ Luật Lao động năm 2012 qui định: Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 07, được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà vẫn được hưởng đủ lương theo hợp đồng lao động.
Đề nghị công ty bảo lưu tiền lương của chị M theo đúng hợp đồng lao động, đồng thời giải thích với chị M rằng: may công nghiệp là công việc nặng nhọc, vì vậy nếu tiếp tục công việc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé ở những tháng cuối của thai kỳ, vì vậy chuyển chị sang khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng nhằm tạo điều kiện bảo đảm sức khỏe cho chị, tuy nhiên đề nghị công ty giữ nguyên tiền lương của chị theo hợp đồng lao động.
Câu hỏi 5: Người sử dụng lao động có được sử dụng lao động nữ đang mang thai, nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa không?

Trả lời: Khoản 1 Điều 155 Bộ Luật Lao động năm 2012 qui định: Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa khi lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Câu hỏi 6: Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc mấy lần để đi khám thai?

Trả lời: Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 qui định: Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. 

Câu hỏi 7: Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định là bao nhiêu tháng?

Trả lời: Khoản 1 Điều 157 Bộ Luật Lao động năm 2012 qui định: Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Câu hỏi 8: Thời gian lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản có phải tham gia bảo hiểm xã hội không?

Trả lời: Khoản 2, Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 qui định: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Câu hỏi 9: Thời gian lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản có tính ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần không?

Trả lời: Khoản 4, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 qui định: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Câu hỏi 10: Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, lao động nữ có nhu cầu nghỉ thêm một thời gian có được không?

Trả lời: Khoản 3 Điều 157 Bộ Luật Lao động năm 2012 qui định:
Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, lao động nữ nếu có nhu cầu có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động. 

Câu hỏi 11: Nữ công nhân C tỏ ra bức xúc vì hợp đồng lao động xác định thời hạn 24 tháng mà chị C ký với công ty hiện tại đã hết hạn; tuy nhiên chị đang mang thai đến tháng thứ 06 nên không thể xin việc làm ở nơi khác, do đó chị yêu cầu công ty tái ký hợp đồng lao động  với chị nhưng công ty không đồng ý. Chị cho rằng công ty thực hiện không đúng quy định của pháp luật về quyền lợi của lao động nữ. 

Theo quy định của pháp luật, trong tình huống này công ty có vi phạm pháp luật lao động không? giải thích vì sao?

Trả lời: 

Trong trường hợp này công ty không vi phạm pháp luật lao động, vì:

Tại khoản 1 Điều 36 có quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động gồm: “Hết hạn Hợp đồng lao động, trừ trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ”.

Trong trường hợp này là hợp đồng lao động hết hạn. Do đó, việc Công ty không tái ký hợp đồng lao động với nữ công nhân C là không trái với quy định của pháp luật. 

Câu hỏi 12: Chị A đến gặp và trình bày với cán bộ tư vấn pháp luật của công đoàn: Chị ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 18 tháng với công ty X, đồng thời ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng với công ty Y. Tuy nhiên, công ty Y không thực hiện nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội cho chị vì cho rằng công ty X ký hợp đồng lao động với chị trước nên phải đóng bảo hiểm xã hội cho chị A. 

Theo quy định pháp luật thì Cán bộ công đoàn tư vấn cho chị A như thế nào cho phù hợp?

Trả lời: Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động: “Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, trong trường hợp này cả 02 hợp đồng lao động mà chị A giao kết với công ty X và công ty Y đều thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó, công ty X có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho chị A; còn công ty Y có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương cho chị A khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Câu hỏi 13: Lao động nữ 1 (tâm sự): Chị ơi em vừa được điều chuyển sang làm công tác văn thư.

Lao động nữ 2: Ủa sao vậy ? Hợp đồng lao động của em là hợp đồng không xác định thời hạn mà, hơn nữa em đang là kế toán sao chuyển sang làm văn thư. Vậy em có đồng ý không ? 

Lao động nữ 1: Em nhận việc mới hôm qua rồi.

Lao động nữ 2: Phòng nhân sự có trao đổi với em gì không ?

Lao động nữ 1: Dạ có, cách đây 3 ngày Trưởng phòng nhân sự có trao đổi với em là do Công ty cần tăng cường cho bộ phận hành chánh và em đã đồng ý. Trưởng phòng có nói với em là sẽ giữ nguyên tiền lương trong thời gian 60 ngày, em tạm thời làm công việc văn thư do tiền lương của công việc văn thư thấp hơn tiền lương của công việc kế toán.

Lao động nữ 2: Chị đã làm việc ở đây mười mấy năm rồi nên chị biết rõ lắm. Trưởng phòng trao đổi với em như vậy là không đúng đâu em ơi.

Theo tình huống nêu trên, phát biểu của Lao động nữ 2 là đúng hay sai? Vì sao? (nêu rõ nội dung và điều khoản văn bản luật có liên quan)

Trả lời: Lao động nữ 2 phát biểu là sai. Vì:

Về việc điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đã giao kết phải đảm bảo đúng quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động 2012.

Trước khi công ty điều chuyển lao động nữ 1 sang công việc khác so với hợp đồng đã giao kết, công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật: công ty có trao đổi, thỏa thuận trước với lao động nữ và đảm bảo đúng thời gian báo trước, vẫn giữ mức tiền lương cũ trong thời hạn 60 ngày tạm thời điều chuyển công việc khác so với hợp đồng. Tuy nhiên, mức tiền lương điều chuyển công việc khác pháp luật quy định “Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định ”. Do đó, công ty đã áp dụng mức tiền lương trong thời hạn điều chuyển công việc khác có lợi cho người lao động, cao hơn so với quy định pháp luật hiện hành. 

Câu hỏi 14: Anh A hỏi chị B: nghe nói hôm qua phòng Nhân sự kêu em lên có việc gì không?

Chị B trả lời: Chị Trưởng phòng thông báo hợp đồng lao động 36 tháng của em sắp hết hạn và cho biết là công ty không có nhu cầu sử dụng em nữa nên công ty kêu em lên báo trước 15 ngày và sẽ gửi thông báo bằng văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Lao động năm 2012.

Lao động nam: Gì kỳ vậy. Em là cán bộ công đoàn không chuyên trách nhiệm kỳ 2 năm 2014-2015 mà sao công ty cho nghỉ việc được. Khi nào hết nhiệm kỳ công đoàn thì công ty mới cho em nghỉ được chứ.

Lao động nữ (mừng rỡ): Vậy hả. Em đâu có biết để mà nói với chị Trưởng phòng. Vậy bây giờ để em lên nói lại với chị ấy. Nhưng mà lỡ chị Trưởng phòng hỏi căn cứ vô đâu mà em nói vậy thì em trả lời sao?

Lao động nam (gãi đầu): thì em nói là luật lao động quy định vậy đó, chứ còn chỗ nào trong luật anh đâu có biết vì anh cũng nghe nói lại thôi mà (cười).

Theo tình huống trên, phát biểu của lao động nam là đúng hay sai? Vì sao? (nêu rõ nội dung và điều khoản văn bản luật có liên quan)

Trả lời: Đúng, vì:

Câu hỏi của tình huống liên quan đến quy định của pháp luật lao động về trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do hợp đồng lao động hết hạn đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách, cụ thể liên quan đến các quy định sau:

Tại khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động quy định “Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật lao động”.

Tại khoản 6 Điều 192 Bộ luật Lao động quy định: “ Khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ”.

Như vậy, trường hợp của lao động nữ là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hợp đồng lao động hết hạn thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ Đại hội Công Đoàn. Lao động nam đã phát biểu đúng quy định pháp luật lao động. 

Câu hỏi 15: Lao động nữ 1 (tâm sự): Chị ơi tháng 11/2014 này là hợp động lao động của em hết thời hạn rồi? Không biết công ty có tiếp tục ký hợp đồng với em nữa không?

Lao động nữ 2: Nếu công ty không ký hợp đồng lao động với em thì công ty sẽ thông báo trước cho người lao động, em lo gì ? 

Lao động nữ 1: Nếu trường hợp công ty không tiếp tục ký hợp đồng với em, thì thời gian em làm ở công ty từ tháng 01/2008 đến tháng 11/2014 có được trợ cấp gì không chị ?

Lao động nữ 2: thì được trợ cấp thôi việc. Mà nghe nói là có trợ cấp thất nghiệp nữa đó vì hàng tháng công ty có lấy 1 phần tiền lương của mình để đóng bảo hiểm thất nghiệp đó.

Theo quy định pháp luật thì phát biểu của Lao động nữ 2 là đúng hay sai? Vì sao? (nêu rõ nội dung và điều khoản văn bản luật có liên quan)

Trả lời: Phát biểu của Lao động nữ 2 là đúng, vì:

Mức trợ cấp thôi việc được xác định trên cơ sở thời gian làm việc tại doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 48 Bộ luật Lao động 2012: “Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc”. “Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.

Như vậy Lao động 1 được trợ cấp thôi việc trong thời gian làm việc từ 01/2008-31/12/2008 và được trợ cấp thất nghiệp trong thời gian làm việc từ 01/2009-11/2014.

Câu hỏi 16: Chị M, là thủ quỹ công ty A, làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, do cả hai vợ chồng đều lớn tuổi và muốn có thêm một em bé cho vui cửa, vui nhà, 2 vợ chồng quyết định làm thủ tục nhận 01 bé gái 3 tháng tuổi làm con nuôi. Trường hợp này chị M có được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội hay không?

 Trả lời: Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 qui định: Lao động nữ nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng 02 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con. Ngoài ra, nếu chị M xin nghỉ chế độ thai sản thì được nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi theo           qui định. 

Câu hỏi 17: Các trường hợp lao động nữ nào được hưởng chế độ thai sản?

Trả lời: Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 qui định:

- Lao động nữ mang thai;

- Lao động nữ sinh con; 

- Lao động nữ nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi; 

- Lao động nữ đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

và phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì được hưởng chế độ thai sản.
Câu hỏi 18: Lao động nữ nghỉ hưởng chế độ thai sản là bao nhiêu?  

Trả lời: Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 qui định: Mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Câu hỏi 19: Trường hợp người mẹ chết khi sinh con, chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì người cha có được hưởng trợ cấp một lần hay không?

Trả lời: Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 qui định: Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Câu hỏi 20: Lao động nữ đi làm sớm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định có được không? Tiền lương được trả cho thời gian đi làm sớm như thế nào?

Trả lời: Khoản 4, Điều 157 Bộ Luật Lao động năm 2012 qui định:
Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng. Ngoài tiền lương trả cho thời gian đi làm sớm do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Câu hỏi 21: Chị C là công nhân may, sau thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định, chị tiếp tục đi làm lại, tuy nhiên khi đến công ty chị thường xuyên bị chóng mặt, và khó chịu trong người, chị C dự định làm đơn xin nghỉ ốm. Trong trường hợp này, bạn sẽ khuyên chị C như thế nào?

Trả lời: Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 qui định: lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm. 

Như vậy chị C có thể làm giấy đề nghị nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, trong trường hợp có chỉ định của bác sĩ có thẩm quyền thì công ty làm thủ tục với cơ quan bảo hiểm xã hội  giải quyết cho chị nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, với mức hưởng như sau:

· Một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; 

· Một ngày bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung. 

Câu hỏi 22: Lao động nữ bị sẩy thai, nạo hút thai, hoặc thai chết lưu có được nghỉ hưởng chế độ thai sản không? 

Trả lời: Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 qui định lao động nữ bị sẩy thai, nạo hút thai, hoặc thai chết lưu được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản là:

· Nghỉ 10 ngày nếu thai dưới 01 tháng; 

· Nghỉ 20 ngày nếu thai từ 01 tháng đến dưới 03 tháng; 

· Nghỉ 40 ngày nếu thai từ 03 tháng đến dưới 06 tháng; 

· Nghỉ 50 ngày nếu thai từ 06 tháng trở lên. 

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Câu hỏi 23: Chị M đi bệnh viện đặt vòng tránh thai, do sức khỏe yếu, bác sĩ yêu cầu chị M phải nghỉ ngơi. Chị làm đơn gởi công ty xin nghỉ không hưởng lương. Bạn hướng dẫn chị M như thế nào trong trường hợp này?
Trả lời: Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 qui định: lao động nữ khi đặt vòng tránh thai được nghỉ việc 07 ngày hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Vì vậy, chị M có thể làm đơn gởi công ty đề nghị được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo qui định.

Câu hỏi 24: Chị C đang nuôi con nhỏ 26 tháng tuổi, đột nhiên bé bị sốt xuất huyết, bác sĩ đề nghị theo dõi. Chị C làm đơn xin nghỉ chăm sóc con ốm, nhưng do đợt hàng cao điểm gia công hàng tết, công ty chỉ giải quyết cho chị nghỉ 01 ngày. Điều này đúng hay sai?

Trả lời: Điều 24, khoản 1 Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 qui định: thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ theo quy định nêu trên. 

Trường hợp này, công ty phải sắp xếp cho chị C nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo đúng qui định, mức hưởng chế độ khi con ốm đau bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Câu hỏi 25: Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là bao nhiêu?

Trả lời: Khoản 1 Điều 187 Bộ Luật Lao động năm 2012 qui định: lao động nữ có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nữ đủ 55 tuổi.

Câu hỏi 26: Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là bao nhiêu? 

Trả lời: Khoản 1, 2 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 qui định: tuổi nghỉ hưu của lao động nữ làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi,

 - và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

 - hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. 
Câu hỏi 27: Chị H vào làm việc tại Công ty may xuất khẩu T từ ngày 05/2/2013 theo hợp động lao động không xác định thời hạn. Cũng như nhiều lao động nữa khác của Công ty T, ngoài việc ký hợp đồng lao động, chị còn phải ký vào bản cam kết không được sinh con thứ 3. Tuy nhiên, do bị lỡ kế hoạch, chị H đã sinh con thứ 3 vào tháng 4/2014. Giám đốc Công ty ra quyết định sa thải chị vì sinh con thứ 3. Vậy, quyết định sa thải của Giám đốc Công ty T là đúng hay sai ?

Trả lời: Sa thải là hình thức kỷ luật lao động thể hiện tính trừng phạt cao do người sử dụng lao động áp dụng với người lao động đã vi phạm kỷ luật lao động.

Sa thải chính là một trường hợp đơn phương chấp dứt hợp đồng lao động thuộc về  phía người sử dụng lao động. Với sa thải, quan hệ lao động sẽ chấm dứt và người lao động bị mất việc làm.

Theo quy định tại Điều 126 Bộ Luật lao động năm 2012 thì hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây :

 Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

 Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ Luật lao động năm 2012;

 Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Đối chiếu với quy định trên, Giám đốc công ty T ra quyết định sa thải chị H vì lý do sinh con thứ 3 là trái với quy định của pháp luật.

Câu hỏi 28: Chị B làm việc tại doanh nghiệp may G, chị đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Chị B đã vi phạm nội qui lao động của công ty (xảy ra xô xát với 1 đồng nghiệp khác trong thời gian làm việc) lao động nữ có bị xử lý kỷ luật không?

Trả lời: Khoản 4 Điều 155 Bộ Luật Lao động năm 2012 qui định:
Trong thời gian mang thai, nghỉ hưởng chế độ khi sinh con theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, lao động nữ không bị xử lý kỷ luật.
Câu hỏi 29: Chị A tâm sự với chị B: chắc tháng này mình không có lương, bởi vì trong quá trình làm việc do sơ suất mình làm hư hỏng sản phẩm của công ty, nghe đâu công ty tính số tiền thiệt hại khoảng 5.000.000đ (năm triệu đồng), mà bạn biết không lương mình thực tế chỉ được 4.000.000đ/tháng, mình lo quá. 

Chị B: có lẽ không sao đâu chắc công ty chỉ trừ cao lắm là nữa tháng tiền lương?

Chị A: Còn mình thì nghe đâu công ty khấu trừ khoảng 30% tiền lương hàng tháng có đúng không? 

Theo anh/chị, Chị A phát biểu như vậy có đúng không? Giải thích vì sao?

Trả lời: Đúng, vì theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại: “Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật Lao động năm 2012.

Như vậy, trường hợp của chị A, công ty đối chiếu theo khoản 2 Điều 130 BLLĐ năm 2012 khấu trừ 30% tiền lương hàng tháng của Chị A là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
Câu hỏi 30: Người lao động đọc báo Lao động thấy Công ty B có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông, mức lương thanh toán không thấp hơn mức lương vùng, được trả hàng tuần trên cơ sở tiền lương ghi trên hợp đồng lao động và thang bảng lương gửi đến cơ quan lao động địa phương. Đến cuối tuần người lao động không được trả tiền lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và được Công ty B trả lời do công ty áp dụng trả lương tháng. 

Công ty B trả lời như vậy là đúng, hay sai? vì sao?

Trả lời: Công ty B trả lời như vậy là sai, vì: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 95 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định  “Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần”.
Câu hỏi 31: Một doanh nghiệp yêu cầu nữ công nhân phải đóng tiền để doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phụ khoa hàng năm. Điều này đúng hay sai?
Trả lời: Sai, vì: 

Theo khoản 2 Điều 152 Bộ luật Lao động thì hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản. 

Theo qui định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 19/BYT-TT ngày 21/10/1996 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp thì: người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán các chi phí khám sức khỏe định kỳ, khám, điều trị bệnh nghề nghiệp và cấp cứu điều trị tai nạn lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật”. 

Câu hỏi 32: Lao động nữ đang trong thời gian thử việc tại công ty thì bị tai nạn giao thông trên đường đi từ cơ quan về nhà. Trường hợp này người lao động nữ đó có được xác định là bị tai nạn lao động không?

Trả lời: Theo qui định tại Khoản 1 Điều 142 Bộ luật Lao động:”Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động. Qui định này được áp dụng đối với cả người học nghề, tập nghề và thử việc”

Điểm c Khoản 1 điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội qui định trường hợp người lao động bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý cũng được xem là tai nạn lao động.

Đối chiếu với qui định trên, người lao động nữ trong thời gian thử việc bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về được xem là tai nạn lao động để xem xét, giải quyết các chế độ trợ cấp, bồi thường tai nạn lao động theo qui định pháp luật.

Câu hỏi 33: Một người lao động nữ hỏi “Bố mẹ tôi đã ly hôn từ lâu rồi, nay bố tôi kết hôn với một người khác, như vậy tôi có được nghỉ việc riêng không, nếu có thì được nghỉ mấy ngày?” Trường hợp này, người lao động có được nghỉ hưởng nguyên lương không?
Trả lời: Theo khoản 2 Điều 116 Bộ luật Lao động năm 2012 “Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn”.

Như vậy người lao động cần làm đơn gởi người sử dụng lao động đề nghị giải quyết chế độ nghỉ việc riêng không hưởng lương 01 ngày.
Câu hỏi 34: Người lao động nữ làm việc với hợp đồng lao động xác định thời hạn 24 tháng, quá trình làm việc bị giám đốc công ty xử lý kỷ luật hình thức sa thải. Theo đ/c khi chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ này, công ty có cần báo trước để chị ấy đi tìm việc làm khác không?

Trả lời: Những trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thực hiện thời gian báo trước theo Khoản 2 điều 38 Bộ luật Lao động. Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải thì công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động và không cần thực hiện thời gian báo trước.
Câu hỏi 35: Hợp đồng lao động giữa chị A với Công ty X có điều khoản ghi: “Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày bắt đầu làm việc, người lao động không được lấy chồng và sinh con”. Thỏa thuận này giữa chị A và Công ty X có phù hợp không?
Trả lời: Thỏa thuận này sai và không có giá trị thực hiện, vì nội dung này không thuộc phạm vi quan hệ lao động. Mặt khác, điều khoản này đã làm hạn chế quyền kết hôn, quyền sinh con của người phụ nữ.
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